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Phụ lục 2a
BẢNG SO SÁNH DIỄN BIẾN HỘ NGHÈO TRÊN TOÀN QUỐC NĂM 2016 – 2017

(So sánh tỷ lệ thoát nghèo – tái nghèo – nghèo mới phát sinh theo tỷ lệ %)
	STT
	CẢ NƯỚC
	Số hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo
	Tỷ lệ thoát nghèo
	Tỷ lệ tái nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo mới phát sinh

	
	
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017

	 
	Cả nước
	1.986.697
	1.642.489
	8,23
	6,70
	2,17
	1,94
	0,13
	0,10
	0,64
	0,44

	I
	Miền núi Đông Bắc
	465.424
	395.799
	17,72
	14,87
	3,88
	3,61
	0,04
	0,09
	1,00
	0,88

	1
	Hà Giang
	67.297
	60.428
	38,75
	34,18
	6,42
	5,92
	0,03
	0,29
	2,22
	1,64

	2
	Tuyên Quang
	47.377
	39.644
	23,33
	19,32
	4,71
	4,49
	0,00
	0,03
	0,50
	0,67

	3
	Cao Bằng
	48.070
	43.592
	38,60
	34,77
	4,74
	5,05
	0,05
	0,14
	1,15
	1,28

	4
	Lạng Sơn
	42.490
	36.537
	22,37
	19,07
	4,14
	3,78
	0,02
	0,02
	0,74
	0,61

	5
	Thái Nguyên
	35.683
	28.810
	11,21
	9,00
	2,69
	2,68
	0,01
	0,03
	0,64
	0,49

	6
	Bắc Giang
	51.794
	42.734
	11,72
	9,53
	3,06
	2,97
	0,00
	0,06
	0,99
	0,84

	7
	Lào Cai
	43.835
	35.746
	27,41
	21,81
	7,58
	6,27
	0,00
	0,10
	1,24
	1,09

	8
	Yên Bái
	55.437
	45.899
	26,97
	21,98
	6,41
	6,09
	0,16
	0,17
	1,34
	1,26

	9
	Phú Thọ
	41.050
	35.247
	10,51
	8,90
	2,87
	2,60
	0,08
	0,16
	1,35
	1,05

	10
	Quảng Ninh
	11.582
	7.783
	3,39
	2,25
	1,39
	1,28
	0,01
	0,02
	0,26
	0,14

	11
	Bắc Kạn
	20.809
	19.379
	26,61
	24,53
	5,20
	4,13
	0,29
	0,13
	1,52
	2,41

	II
	Miền núi Tây Bắc
	218.240
	198.998
	31,24
	28,01
	5,55
	5,28
	1,71
	1,39
	2,50
	2,04

	12
	Sơn La
	87.146
	81.260
	31,91
	29,22
	6,13
	5,67
	3,79
	2,97
	3,68
	2,91

	13
	Điện Biên
	54.723
	51.188
	44,82
	41,01
	4,86
	5,66
	0,64
	0,39
	2,58
	2,30

	14
	Lai Châu
	32.259
	28.257
	34,81
	29,83
	7,22
	6,30
	0,00
	0,27
	2,82
	1,67

	15
	Hòa Bình
	44.112
	38.293
	20,94
	18,00
	4,46
	4,11
	0,39
	0,43
	0,79
	0,90

	III
	Đồng bằng sông Hồng
	186.163
	144.928
	3,23
	2,44
	1,64
	1,02
	0,13
	0,07
	0,42
	0,27

	16
	Bắc Ninh
	8.266
	6.739
	2,59
	2,06
	1,27
	1,09
	0,02
	0,04
	0,38
	0,28

	17
	Vĩnh Phúc
	11.901
	9.368
	3,93
	2,93
	1,78
	1,26
	0,03
	0,10
	0,85
	0,30

	18
	Hà Nội
	24.215
	17.465
	1,29
	0,90
	1,38
	0,38
	0,00
	0,00
	0,22
	0,02

	19
	Hải Phòng
	15.525
	11.611
	2,81
	2,06
	1,26
	0,95
	0,02
	0,03
	0,25
	0,20

	20
	Nam Định
	23.477
	18.267
	3,91
	2,92
	1,75
	0,90
	0,08
	0,08
	0,80
	0,60

	21
	Hà Nam
	11.456
	8.929
	4,24
	3,28
	1,92
	1,25
	0,65
	0,62
	0,37
	0,29

	22
	Hải Dương
	29.107
	21.105
	5,08
	3,60
	2,48
	1,77
	0,04
	0,06
	0,43
	0,31

	23
	Hưng Yên
	16.661
	12.640
	4,65
	3,41
	2,71
	1,70
	0,14
	0,06
	0,69
	0,55

	24
	Thái Bình
	28.747
	25.349
	4,61
	4,01
	0,95
	1,50
	0,43
	0,09
	0,42
	0,40

	25
	Ninh Bình
	16.808
	13.455
	5,77
	4,52
	2,28
	1,74
	0,61
	0,06
	0,64
	0,52

	IV
	Bắc Trung Bộ
	296.877
	239.795
	10,34
	8,20
	2,90
	2,70
	0,22
	0,16
	0,82
	0,53

	26
	Thanh Hóa
	105.855
	81.758
	10,97
	8,43
	3,22
	3,19
	0,16
	0,13
	0,65
	0,46

	27
	Nghệ An
	80.168
	65.435
	9,55
	7,54
	3,21
	2,57
	0,37
	0,23
	0,85
	0,54

	28
	Hà Tĩnh
	39.033
	32.180
	10,46
	8,56
	2,47
	2,54
	0,20
	0,17
	1,44
	0,76

	29
	Quảng Bình
	28.885
	23.219
	12,00
	9,48
	3,26
	3,12
	0,18
	0,16
	0,86
	0,60

	30
	Quảng Trị
	22.313
	19.541
	13,49
	11,52
	2,35
	2,52
	0,14
	0,09
	0,76
	0,73

	31
	Thừa Thiên Huế
	20.623
	17.662
	7,19
	5,98
	1,57
	1,35
	0,07
	0,05
	0,44
	0,25

	V
	Duyên hải miền Trung
	209.919
	176.094
	9,86
	8,17
	2,56
	2,08
	0,12
	0,05
	0,58
	0,42

	32
	TP, Đà Nẵng
	7.295
	4.990
	2,87
	1,96
	0,80
	0,87
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00

	33
	Quảng Nam
	45.330
	38.112
	11,13
	9,28
	2,36
	2,23
	0,02
	0,03
	0,72
	0,42

	34
	Quảng Ngãi
	45.260
	39.127
	13,06
	11,16
	2,82
	2,42
	0,08
	0,06
	0,74
	0,58

	35
	Bình Định
	44.637
	37.181
	10,65
	8,78
	3,32
	2,55
	0,44
	0,07
	0,73
	0,61

	36
	Phú Yên
	25.765
	20.258
	10,23
	7,85
	2,69
	2,51
	0,08
	0,01
	0,53
	0,32

	37
	Khánh Hòa
	21.379
	19.142
	7,44
	6,54
	2,57
	1,24
	0,00
	0,08
	0,40
	0,38

	38
	Ninh Thuận
	20.253
	17.284
	12,54
	10,36
	3,06
	2,41
	0,05
	0,06
	0,79
	0,49

	VI
	Tây Nguyên
	204.996
	175.772
	15,27
	12,86
	3,30
	3,28
	0,06
	0,06
	1,69
	1,02

	39
	Gia Lai
	54.925
	45.340
	16,55
	13,34
	4,41
	4,05
	0,09
	0,08
	1,48
	1,06

	40
	Đắk Lắk
	76.434
	66.956
	17,83
	15,37
	3,17
	3,24
	0,00
	0,04
	1,91
	0,97

	41
	Đắk Nông
	28.739
	25.144
	19,20
	16,57
	3,00
	4,44
	0,15
	0,08
	3,39
	1,93

	42
	Kon Tum
	28.990
	26.164
	23,03
	20,30
	4,35
	4,05
	0,00
	0,14
	2,18
	1,63

	43
	Lâm Đồng
	15.908
	12.168
	5,19
	3,91
	1,99
	1,60
	0,10
	0,04
	0,57
	0,36

	VII
	Đông Nam Bộ
	43.831
	32.813
	1,05
	0,78
	0,31
	0,33
	0,00
	0,00
	0,11
	0,05

	44
	TP, Hồ Chí Minh
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	Bình Thuận
	13.753
	11.085
	4,57
	3,67
	1,56
	1,17
	0,01
	0,01
	0,38
	0,12

	46
	Tây Ninh
	6.184
	4.339
	2,08
	1,47
	0,48
	0,75
	0,03
	0,00
	0,46
	0,13

	47
	Bình Phước
	12.772
	10.760
	5,37
	4,50
	1,32
	1,41
	0,00
	0,01
	0,54
	0,55

	48
	Bình Dương
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	49
	Đồng Nai
	6.384
	4.020
	0,81
	0,51
	0,41
	0,30
	0,00
	0,00
	0,09
	0,00

	50
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	4.738
	2.609
	1,81
	0,99
	0,08
	0,83
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01

	VIII
	Đồng bằng Sông Cửu Long
	361.247
	278.290
	7,97
	6,08
	2,07
	2,15
	0,02
	0,03
	0,49
	0,29

	51
	Long An
	14.198
	11.852
	3,57
	2,92
	0,66
	0,79
	0,01
	0,01
	0,25
	0,17

	52
	Đồng Tháp
	35.835
	27.146
	8,14
	6,11
	2,16
	2,21
	0,01
	0,01
	0,37
	0,22

	53
	An Giang
	36.726
	28.461
	6,75
	5,24
	1,64
	1,74
	0,00
	0,00
	0,24
	0,22

	54
	Tiền Giang
	23.334
	19.680
	5,02
	4,19
	0,95
	0,92
	0,00
	0,00
	0,20
	0,12

	55
	Bến Tre
	37.541
	30.154
	10,01
	7,89
	2,60
	2,51
	0,02
	0,02
	0,64
	0,47

	56
	Vĩnh Long
	13.229
	10.355
	4,77
	3,71
	1,95
	1,37
	0,01
	0,01
	0,44
	0,32

	57
	Trà Vinh
	30.359
	23.078
	11,16
	8,41
	2,96
	3,21
	0,10
	0,07
	0,92
	0,46

	58
	Hậu Giang
	24.695
	19.228
	12,55
	9,63
	2,89
	3,20
	0,00
	0,00
	1,02
	0,09

	59
	Cần Thơ
	11.993
	8.229
	3,75
	2,55
	1,66
	1,35
	0,00
	0,01
	0,33
	0,16

	60
	Sóc Trăng
	49.501
	38.304
	15,32
	11,85
	2,72
	3,67
	0,01
	0,01
	0,15
	0,20

	61
	Kiên Giang
	35.233
	26.833
	8,32
	6,20
	2,45
	2,52
	0,03
	0,14
	1,01
	0,52

	62
	Bạc Liêu
	24.957
	17.216
	12,24
	8,42
	3,83
	4,25
	0,00
	0,02
	0,84
	0,44

	63
	Cà Mau
	23.646
	17.754
	7,96
	5,96
	2,45
	2,40
	0,03
	0,02
	0,63
	0,40


 

� Theo kết quả rà soát hộ nghèo hàng năm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  công bố tại Quyết định 945/QĐ-BLĐTBXH và Quyết định 862/QĐ-BLĐTBXH
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